
CĎNG B֜ N֤I DUNG ņŀNG Kħ THêNH LӿP M֦I

2. M« s֝ doanh nghi֓p: 

4. ņ֗a ch֕ trֱ s֫ ch²nh: 

Số 112/39/15A, Đô Lương, Phường 11, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu, Việt Nam

20/11/20193. Ng¨y th¨nh lԀp: 

CĎNG TY TNHH ņӹU Tһ TM & XD GIA PHĆT

3502410855

STT Tên ngành Mã ngành

1. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết: - Tư vấn lập dự án , lập báo cáo kinh tế kỹ thuật công 
trình xây dựng dân dụng , công nghiệp , giao thông, thuỷ lợi và 
các công trình hạ tầng kỹ thuật khác
- Tư vấn quản lý dự án công trình , lập hồ sơ mời thầu, đánh 
giá hồ sơ dự thầu thi công xây dựng
- Tư vấn thẩm tra thiết kế, dự toán công trình dân dụng, công 
nghiệp, công trình giao thông, thuỷ lợi, công trình điện đến 
35kw và hạ tầng kỹ thuật đô thị
- Tư vấn lập quy hoạch xây dựng
- Tư vấn giám sát xây dựng, các công trình dân dụng, công 
nghiệp, công trình giao thông, cầu đường bộ
- Tư vấn thiết kế phòng cháy chữa cháy công trình
- Đo đạc lập bản đồ địa hình, đo đạc công trình;
 - Khảo sát địa chất công trình, địa chất thủy văn
- Tư vấn thiết kế công trình cảnh quan đô thị, công trình dự án 
sân vườn

7110(Chính)

2. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết: Hoạt động trang trí nội thất 

7410

3. Chuẩn bị mặt bằng
Chi tiết: San lấp mặt bằng

4312

4. Xây dựng công trình đường bộ 4212

5. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4299

6. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3320

7. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

8. Trồng cây lâu năm  khác
Chi tiết: Trồng cây cảnh lâu năm, cây bóng mát

0129

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ TM & XD GIA PHÁT
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ng¨nh, nghԚ kinh doanh:

Điện thoại: 0909334137
Email:

Fax:
Website:
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9. Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa
Chi tiết: Trồng hoa , cây cảnh hàng năm

0118

10. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
Chi tiết: Xử lý chống mối mọt các công trình dân dụng , công 
nghiệp, giao thông, thuỷ lợi và các công trình hạ tầng kỹ thuật 
khác

4390

11. Xây dựng nhà để ở 4101

12. Xây dựng nhà không để ở 4102

13. Xây dựng công trình công ích khác
Chi tiết: Xây dựng công trình công nghiệp, thuỷ lợi, hạ tầng kỹ 
thuật

4229

14. Lắp đặt hệ thống điện 4321

15. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322

16. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: - Bán buôn sơn, vécni; - Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp 
đặt khác trong xây dựng

4663

17. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ hoa, cây cảnh, cây công trình, cây bóng mát, 
giống cây ăn quả, cá cảnh, chim cảnh, vật nuôi cảnh trong các 
cửa hàng chuyên doanh

4773

18. Hoạt động dịch vụ trồng trọt 0161

19. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
Chi tiết: Bán buôn cây cảnh, cây công trình và hòn non bộ, 
sinh vật cảnh

4620

20. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

21. Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan 8130

22. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

4752

23. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
Chi tiết: Tư vấn thủ tục môi trường. - Lập báo cáo đánh giá tác 
động môi trường, lập cam kết bảo vệ môi trường.

7490

24. Kiểm tra và phân tích kỹ thuật
Chi tiết: dịch vụ kiểm định công trình xây dựng, thí nghiệm 
chuyên ngành xây dựng;

7120

25. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
Chi tiết: Lắp đặt trần, vách thạch cao, cửa nhựa, cửa cuốn, 
vách khung nhôm kính 

4329
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26. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển
Chi tiết: Cho thuê máy móc và thiết bị xây dựng và kỹ thuật 
dân dụng không kèm người điều khiển:
- Xe cần trục;
- Dàn giáo, bệ, không phải lắp ghép hoặc tháo dỡ.

7730

27. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất 
tương tự ( Trừ kinh doanh dược phẩm)

4649

28. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

29. Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế
Chi tiết: - Sản xuất ghế và chỗ ngồi bằng gỗ cho văn phòng, 
phòng làm việc, khách sạn, nhà hàng, nơi công cộng và gia 
dụng;
- Sản xuất ghế và chỗ ngồi bằng gỗ cho nhà hát, rạp chiếu 
phim;
- Sản xuất ghế và chỗ ngồi cho thiết bị vận tải bằng gỗ;
- Sản xuất ghế xôfa, giường xôfa và bộ xôfa;
- Sản xuất ghế và chỗ ngồi bằng gỗ trong vườn;
- Sản xuất đồ nội thất bằng gỗ đặc biệt cho cửa hàng: quầy thu 
tiền, giá trưng bày, kệ, ngăn, giá...
- Sản xuất đồ đạc văn phòng bằng gỗ;
- Sản xuất đồ đạc nhà bếp bằng gỗ;
- Sản xuất đồ đạc gỗ cho phòng ngủ, phòng khách, vườn...
- Sản xuất tủ gỗ cho máy khâu, tivi...
- Sản xuất ghế dài, ghế đẩu cho phòng thí nghiệm, chỗ ngồi 
khác cho phòng thí nghiệm, đồ đạc cho phòng thí nghiệm (như 
tủ và bàn);
- Sản xuất đồ đạc bằng gỗ cho y tế, phẫu thuật, nha sĩ và thú y;
- Sản xuất đồ đạc bằng gỗ cho nhà thờ, trường học, nhà hàng.

3100

30. Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ 1610

31. Sản xuất đồ gỗ xây dựng
Chi tiết: Rui, mè, xà, dầm, các thanh giằng, - Các khung đỡ 
mái nhà được làm sẵn bằng gỗ, bằng kim loại nối với nhau và 
bằng gỗ dán mỏng, - Cửa ra vào, cửa sổ, cửa chớp, khung cửa, 
bất kể chúng có hay không các phụ kiện bằng kim loại như bản 
lề, khoá; - Cầu thang, hàng rào chắn; -  Ván ốp, hạt gỗ, gỗ đúc; 
-  Lót ván sàn, mảnh gỗ ván sàn được lắp ráp thành tấm; - – 
Sản xuất các khung nhà lắp sẵn hoặc các bộ phận của nhà, chủ 
yếu bằng gỗ; – Sản xuất nhà gỗ di động; – Sản xuất các bộ 
phận bằng gỗ (trừ các đồ không có chân).

1622

32. Doanh nghiệp phải đáp ứng đủ điều kiện kinh doanh khi kinh 
doanh ngành, nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện theo quy 
định của pháp luật và đảm bảo duy trì đủ điều kiện đầu tư, kinh 
doanh đó trong suốt quá trình hoạt động kinh doanh

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam
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5.000.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

NҺi ĽŁng kĨ h֥ khӼu 
thҼ֩ng tr¼ Ľ֝i v֧i 

c§ nh©n; Ľ֗a ch֕ trֱ 
s֫ ch²nh Ľ֝i v֧i t֡ 

chֵc

Gi§ tr֗ v֝n g·p 
(VNņ)

Tׁ l֓
(%)

S֝ CMND (hoԊc 
chֵng thֽc c§ 
nh©n h֯p ph§p 
kh§c) Ľ֝i v֧i c§ 

nh©n; M« s֝ doanh 
nghi֓p Ľ֝i v֧i 

doanh nghi֓p; S֝ 
QuyԒt Ľ֗nh th¨nh 
lԀp Ľ֝i v֧i t֡ chֵc

Ghi 
chú

1 TRƯƠNG 
TÙNG 
GIANG

Số 112/39/15A, Đô 
Lương, Phường 11, 
Thành phố Vũng Tàu, 
Tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu, Việt Nam

3.000.000.000 60,000 038077008134

2 PHẠM 
NHẬT 
THÀNH

Số 45A,Tiền Cảng, 
Phường Thắng Nhất, 
Thành phố Vũng Tàu, 
Tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu, Việt Nam

2.000.000.000 40,000 273315182

9. NҺi ĽŁng kĨ: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

7. Danh s§ch th¨nh vi°n g·p v֝n: 

8. NgҼ֩i ĽӴi di֓n theo ph§p luԀt:

6. V֝n ĽiԚu l֓: 

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       038077008134
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 112/39/15A, Đô Lương, Phường 11, Thành phố 
Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 112/39/15A, Đô Lương, Phường 11, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà 
Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

Họ và tên:   TRƯƠNG TÙNG GIANG Nam

10/07/1977 Kinh Việt Nam

17/12/2018 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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